
UBND QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
LỚP: MẪU GIÁO 5 TUỔI C1

CHỦ ĐỀ: “TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC”
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 04 TUẦN (TỪ 03/9 ĐẾN 4/10)

CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: - Trường học hạnh phúc
                                                      - Bé vui tết trung thu
                                                      - Lớp học hạnh phúc

                                                          - An toàn trong trường mầm non

Năm học 2024-2025
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I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực hiện
Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có)

Trường học hạnh phúc 1 Từ 3/9/2024 đến 13/9/2024 Nguyễn Thị Nụ
Bé vui tết trung thu 1 Từ16/9/2024 đến 20/9/2024 Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Lớp học hạnh phúc 1 Từ 23/9/2024 đến 27/9/2024 Nguyễn Thị Nụ

An toàn trong trường mầm non 1 Từ 30/9/2024 đến 4/9/2024 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

II. CHUẨN BỊ:

                  Nhánh  
Chuẩn bị

Nhánh 1:         
Trường học hạnh phúc

Nhánh 2:
Bé vui trung thu

Nhánh 3:
Lớp học của bé

Nhánh 4:
An toàn trong trường 

mầm non

- Tuyên truyền tới phụ huynh về chủ đề để phụ huynh cung cấp thêm kiến thức cho trẻ ở nhà.
- Tạo môi trường giáo dục và các hoạt động khám phá về chủ đề.
- Một số tranh gợi ý, tranh 
to nhỏ về chủ đề «Trường 
học hạnh phúc»  do cô và trẻ 
cùng làm

- Một số tranh gợi ý, tranh 
to nhỏ về chủ đề «Bé vui 
trung thu»  do cô và trẻ 
cùng làm

- Một số tranh gợi ý, 
video, bài thơ, bài hát về 
chủ đề «Lớp học của bé»  

- Một số tranh hành vi 
Đúng- Sai trong trường 
mầm non

- Sưu tầm các bài thơ, bài 
hát, câu chuyện có nội dung 
về chủ đề...

- Sưu tầm các bài thơ, bài 
hát, câu chuyện, video  có 
nội dung về chủ đề: «Tết 
trung thu».

- Sưu tầm các bài thơ, bài 
hát, câu chuyện, video  có 
nội dung về chủ đề.

- Video cung cấp kĩ năng 
sống:An toàn trong trường 
mầm non

- Chuẩn bị các đồ dùng đồ 
chơi trong trường mầm non

-  Chuẩn bị các nguyên vật 
liệu để làm đồ chơi: len, 
dạ, giấy màu vụn, họa báo, 
báo, lịch cũ, bìa.-

- Chuẩn bị các đồ chơi 
khám phá sự chìm nổi 
của đồ vật

Chuẩn bị các nguyên vật 
liệu Giấy, bìa, vỏ hộp 
sữa... để làm đồ chơi trong 
trường mầm non

Giáo viên

- Dụng cụ, đồ dùng làm thí - Chuẩn bị đồ dùng: bút, 
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III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: “TRƯỜNG MẦM NON”

                  Nhánh  
Chuẩn bị

Nhánh 1:         
Trường học hạnh phúc

Nhánh 2:
Bé vui trung thu

Nhánh 3:
Lớp học của bé

Nhánh 4:
An toàn trong trường 

mầm non
nghiệm cho trẻ (Chai, lọ, 
phễu, bảng đo…)

phấn, rổ, khay,...

Nhà trường - Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên thực hiện tốt chủ đề. (Ghi cụ thể)

Phụ huynh

- Đưa trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ. 
- Thông báo tình trạng sức khỏe của trẻ để giáo viên nắm bắt kịp thời.
- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non  
- Giáo dục trẻ biết yêu quí trường lớp, thích đi học, đến lớp cùng cô và bạn.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động.

Trẻ

- Trẻ có tâm thế hứng khởi tìm hiểu về chủ đề.
- Trò chuyện chuẩn bị cho chủ đề 
- Tô màu tranh lô tô, hình ảnh hoạt động góc cùng cô.
- Làm đồ chơi,  đồ dùng mô phỏng cho chủ đề.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động.

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

1 Đón trẻ

- Trò chuyện về một  số kỹ năng  bảo quản thực phẩm: đóng gói, bọc màng bảo quản thực phẩm
- Đan ,tết ,bện , luồn sâu hạt , (Thực hiện trong chủ đề mầm non)
- Trò chuyện về thói quen ăn uống tốt/không tốt khi ở trường
- Trò chuyện, xem video về một số trường hợp khẩn cấp
- Trò chuyện về một số trường hợp không an toàn: Tự ý đi ra khỏi lớp một mình khi chưa được 
người lớn cho phép
- Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến của mình khi trò chuyện về chủ đề mầm non
- Trò chuyện về đặc điểm cấu tạo của đồ chơi ngoài trời
- Tạo tình huống trò chuyện với chủ đề TMN
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- Trẻ chào hỏi lễ phép khi đến lớp
- Rèn trẻ nói lời hay ý đẹp
- Thể hiện số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét mặt, cử chỉ, 
giọng nói, tranh ảnh chủ đề MN
- Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp về 
chủ đề MN
- Trò chuyện về cách thể hiện sự quan tâm đến  bạn bè. Trò chuyện  ngày nghỉ 2/9
- Trao đổi, nhận xét về một số hành vi “ đúng” – “sai”, “tốt” – “ xấu” về của đề MN
- Trò chuyện về cách đề nghị sự giúp đỡ của cô giáo, các bạn khi cần thiết

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Cho trẻ đi theo vòng tròn các kiểu đi quanh sân tập (kiễng gót, gót chân, khom lưng,  
đi chậm, đi nhanh,...)
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc bài “Nắng sớm” và dụng cụ tập lá cờ.
+ Hô hấp: Thổi cờ  (5-6 lần)
+ Tay: Hai tay ra trước lên cao
+ Bụng: Đứng cúi người về trước, tay chạm mũi chân
+ Chân: Khụy gối, tay ra trước, chân kiễng tay lên cao
+ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau
- Trò chơi: Hai chú lính chì
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập

Ngày 5/9/2024
Ngày hội đến 
trường của bé

Ngày 6/9/2024
     Bật xa 50cm

(Lĩnh vực?)

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
1

Ngày 9/9/2024
Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: Trường 
mầm non của bé

Ngày 10/9/2024
Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: Làm 
quen CC :

o-ô-ơ

Ngày 11/9/2024
Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: Số 6-
T1

Ngày 12/9/2024
Lĩnh vực: PTTM
 Tên HĐH: Xé 
dán hàng rào

Ngày 13/9/2024
Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: 
Truyện : Món quà 
của cô giáo
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Nhánh 
2

Ngày 16/9/2023
Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: Vui Tết 
Trung thu

Ngày 17/9/2024
Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: 
TCCC : o ô ơ

Ngày 18/9/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Số 6-
T2

Ngày 19/9/2024
EDP: PTTM

Tên HĐH: Làm 
đèn lồng

Ngày20/9/2024
Lĩnh vực PTTM

Tên HĐH: 
VĐMH: Rước 
đèn dưới ánh 
trăng 

Nhánh 
3

Ngày 23/9/2024
Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: Lớp C1 
thân yêu của bé 

Lĩnh vực: 

Ngày 24/9/2024
 Lĩnh vực:PTTM
Tên HĐH:Vẽ đồ 
chơi trong lớp

Ngày 25/9/2024
Lĩnh vực: PTNT

Tên HĐH: S� 6-

T3

Ngày 26/9/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Thơ: 
Tình bạn

Ngày27/9/2024
Lĩnh vực: PTTM

TênHĐH: Hát  
Tìm bạn thân

Nhánh 
4

Ngày 30/9/2024
Tên HĐH: 5E: 
Khám phá đất  nặn

Ngày 1/10/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Làm 
quen CC : a ,ă, â

Ngày 2/10/2024
Lĩnh vực:

PTTC-KNXH
Tên HĐH: An 
toàn khi sử dụng 
ĐDĐC

Ngày 3/10/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Nặn 
theo ý thích

Ngày 4/10/2024
Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: 
Truyện : Bàn tay 
có nụ hôn

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
1

Ngày 5/9/2024
- Quan sát: Cây 
hoa điệp vàng
- TCVĐ: Đi nối 
gót bàn chân
- Chơi tự do với 
cầu trượt, xích 
đu

Ngày  6/9/2024
- Quan sát: Góc 
thư viện của 
trường
- TCVĐ: Nhảy lò 
cò, đổi chân theo 
yêu cầu
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Ngày 9/9/2024
- Quan sát: Quan 
sát trò chuyện đồ 
chơi ngoài trời
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Khu 
trải nghiệm với 
Nước

Ngày 10/9/2024
- Quan sát: Làm 
quen với Quy 
định an toàn của 
trường/lớp trong 
chủ đề MN
-TCVĐ:Tung 
bóng lên cao
- Chơi tự do: 

 Ngày 11/9/2024
Quan sát: chữ cái xung 
quanh sân trường
- TCVĐ:  Chuyển vòng
- Chơi tự do: 

Ngày 12/9/2024
- Quan sát: Cô 
Trang
- TCVĐ:Đi nối 
bàn chân tiến lùi
- Chơi tự do: 

Ngày 13/9/2024
- Quan sát: Bầu 
trời
- TCVĐ: Chuyển 
bóng
- Chơi tự do: 

Nhánh 
2

Ngày 16/9/2024
- Quan sát trò 
chuyện về thời tiết 
mùa thu
- TCVĐ: Tung 
bóng lên cao và bắt 
bóng bằng 2 tay
- Chơi tự do: 

Ngày 17/9/2024
- Quan sát trò 
chuyện về các 
phòng học 
- TCVĐ: Tung 
bóng cho người 
đối diện
- Chơi tự do: 

Ngày 18/9/2024
- Quan sát bác 
hiệu trưởng
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba
 - Chơi tự do

Ngày 19/9/2024
- Quan sát: Cây 
quất
- TCVĐ:
 - Chơi tự do

Ngày 20/9/2024
- Quan sát: Phòng 
y tế
- TCVĐ: - Chơi 
tự do

Nhánh 
3

Ngày 23/9/2024
- Quan sát  cây sấu
- TCVĐ: Ném và 
bắt bóng bằng 2 
tay từ khoảng cách 
4 m
- Chơi tự do:

Ngày 24/9/2024
- Quan sát cổng 
trường
 - TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do:

Ngày 25/9/2024
- Quan sát cây 
khế
- TCVĐ: Lôn cầu 
vồng
- Chơi tự do:

Ngày 26/9/2024
- Quan sát biển 
lớp
- TCVĐ: 
- Chơi tự do:

Ngày 27/9/2024
- Quan sát tủ đồ 
dùng cá nhân lớp 
B4
 - TCVĐ: 
- Chơi tự do:

Nhánh 
4

 Ngày 30/9/2024
- Quan sát các cô 
cấp dưỡng 
- TCVĐ: Kéo co

Ngày 1/10/2024
- Quan sát Cầu 
trượt, xích đu 
- TCVĐ: Bắt 

Ngày 2/10/2024
- Quan sát cổng 
trường
- TCVĐ: Lăn 

Ngày 3/10/2024
- Quan sát làm 
quen với qui 
trình an toàn khi 

Ngày 4/9/2024
- Quan sát nhà để 
xe
- TCVĐ
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- Chơi tự do: chước tạo dáng
- Chơi tự do:

bóng
- Chơi tự do:

chơi đồ chơi 
ngoài trời
- TCVĐ:
- Chơi tự do:

- Chơi tự do:

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

-Trò chuyện về một số thực phẩm thông thường. Thực hành: Nhận biết dạng chế biên đơn giản của 
1 số thực phẩm, món ăn như: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, 
cháo
- Trò chuyện bữa ăn giàu chất đạm
- Trò chuyện về cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn trong chủ đề MN
- Tổ chức giờ ăn: tạo cảm giác ngon miệng cho trẻ trước khi ăn bằng cách kể chuyện, đọc thơ, 
đồng dao, bài hát…
- Nhận biết các bữa ăn trong ngày
- Trò chuyện về một số biểu hiện khi ốm, bị sâu răng
- Thói quen: Bỏ rác, đi vệ sinh đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp
- Hướng dẫn cách sử dụng đồ dùng khi uống, sử dụng thiết bị vệ sinh ở trường đúng cách  
- Phân biệt: Thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
- Thực hành: Rèn luyện kỹ năng lau mặt, rửa tay, đánh răng
- Thực hành: Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn
- Giáo dục: Không để tràn nước khi rửa tay

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
1

Ngày 5/9/2024
Tên hoạt động: 
+ Trò chuyện: 
Trường mầm 
non Hoa Lan
+ Hướng dẫn 
chơi: Góc xây 
dựng
+ Rèn kỹ năng : 
Cất đồ chơi 

Ngày 6/9/2024
Tên hoạt động: 
+ Ôn: Đếm đến 5
+ Hướng dẫn 
chơi: Bảng phân 
loại
+ Rèn kỹ năng: 
Vệ sinh giá kệ 
các góc
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đúng chỗTên 
hoạt động: 
 

Ngày 9/9/2024
Tên hoạt động: 
+ Thí nghiệm: Với 
gió
+ Hướng dẫn chơi: 
Ghép tranh gỗ 6 
mặt
 + Rèn kỹ năng: Kê 
bàn

Ngày 10/9/2024
Tên hoạt động: 
+ Trò chuyện: 
Các cô giáo trong 
tường mầm non
+ Hướng dẫn 
chơi: Bảng vẽ 
nam châm
 + Rèn kỹ năng: 
Bê ghế

Ngày 11/9/2024
Tên hoạt động: 
+ Trò chuyện: 
Ngày khai giảng 
năm học mới 
+ Hướng dẫn 
chơi: Cờ búng đối 
kháng
 + Rèn kỹ năng: 
Để dép đúng nơi 
qui định

Ngày 12/9/2024
Tên hoạt động: 
+ Trò chuyện: 
Các lớp trong 
trường mầm non 
+ Hướng dẫn 
chơi: Góc bán 
hàng
 + Rèn kỹ năng: 
Sắp xếp, phân 
loại đồ chơi

Ngày 13/9/2024
Tên hoạt động: 
+ Đọc thơ: “Mèo 
con lười học”
+ Hướng dẫn 
chơi: Tháp số 
lượng
+ Rèn kỹ năng: 
Xếp ghế về đúng 
tổ.
- Nêu gương bé 
ngoan

Nhánh 
2

Ngày 16/9/2024
- Trò chuyện: Các 
món ăn Trung thu
- Hướng dẫn chơi: 
Bảng phân loại góc 
HT
* Rèn kĩ năng: 
- Tập đếm 1-5

Ngày 17/9/2024
Tên hoạt động: 
+ Trò chuyện: 
Các trò chơi an 
toàn khi xuống 
sân trường  
+ Hướng dẫn 
chơi: Bảng phân 
loại

Ngày 18/9/2024
- Tên hoạt động:
- Trò chuyện: 
Cách làm bánh 
dẻo
- Hướng dẫn 
chơi: Bé nối chữ
- Rèn kĩ năng: Vệ 

Ngày 19/9/2024
Tên hoạt động: 
+ Đọc thơ: Chú 
cuội ngồi gốc 
cây đa 
+ Hướng dẫn 
chơi: Cua cắp
 + Rèn kỹ năng: 
Giữ trật tự khi 

Ngày 20/9/2024
Tên hoạt động: 
+ Ôn: Đếm đến 6  
+ Hướng dẫn 
chơi: Cộng trong 
phạm vi 6
 + Rèn kỹ năng: 
Giải câu đố
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 + Rèn kỹ năng: 
Cất đồ chơi gọn 
gàng

sinh góc xây 
dựng

ăn + Liên hoan văn 
nghệ. Nêu gương 
bé ngoan

Nhánh 
3

Ngày 23/9/2024
 Tên hoạt động: 
+ Trò chuyện: Lớp 
học của bé 
+Hướng dẫn chơi: 
Góc bế em
+ Rèn kỹ năng: 
Chăm sóc em bé 
khi bị ốm

Ngày 24/9/2024
Tên hoạt động: 
+ Trò chuyện: 
Các đồ dùng đồ 
chơi trong lớp 
+ Hướng dẫn 
chơi: Góc tạo 
hình
+ Rèn kỹ năng: 
Tô màu.

Ngày 25/9/2024
Tên hoạt động: 
+ Ôn: Thơ: Mèo 
con đi học
+ Hướng dẫn 
chơi: Cộng trong 
phạm vi 5
 + Rèn kỹ năng: 
Đếm đến 5

Ngày 26/9/2024
Tên hoạt động: 
+ Ôn: Truyện 
Món quà của cô 
giáo 
+ Hướng dẫn 
chơi: Giải câu 
đố + Rèn kỹ 
năng: Vệ sinh 
góc chơi của 
mình

Ngày 27/9/2024
Tên hoạt động: 
+ Ôn: Giải câu đố 
+ Hướng dẫn 
chơi: Gieo hạt
+ Rèn kỹ năng: 
Tưới cây hàng 
ngày
- Nêu gương bé 
ngoan. Liên hoan 
văn nghệ

Nhánh 
4

Ngày 30/9/2024
Tên hoạt động: 
+ Trò chuyện: Các 
khu vực an toàn 
trong trường mầm 
non 
+ Hướng dẫn chơi: 
Khám phá vật 
chìm nổi
+ Rèn kỹ năng: 
Biết gọi người lớn 

Ngày 1/10/2024
Tên hoạt động: 
- Trò chuyện: 
Cách làm bánh 
nướng
- Hướng dẫn 
chơi: Góc nấu ăn
* Rèn kĩ năng: 
Nghe thơ: Bé 
Mèo đi học

Ngày 2/10/2024
Tên hoạt động: 
+ Trò chuyện: 
Các khu vực 
trong trường mầm 
non 
+ Hướng dẫn 
chơi: góc sách 
truyện
+ Rèn kỹ năng: 
Kê bàn ghế khi ăn

Ngày 3/10/2024
- Tên hoạt động: 
+ Ôn: Đếm đến 
6  
+ Hướng dẫn 
chơi : Góc khám 
phá 
+ Rèn kỹ năng: 
Rửa tay, rửa mặt

Ngày 4/10/2024
Tên hoạt động: 
+ Trò chuyện: 
Góc thiên nhiên 
lớp C1 
+ Hướng dẫn 
chơi: Trò chơi 
phân chia số 
lượng
 + Rèn kỹ năng: 
Đếm theo khả 
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

khi gặp nguy hiểm năng
- Liên hoan văn 
nghệ. Nêu gương 
bé ngoan

Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

1. Góc phân vai
* Trò chơi gia đình:
- Trẻ biết thao tác sắp xếp đồ dùng 
trước khi đến lớp
- Biết hợp tác với các bạn trong khi chơi, 
biết sắp xếp và thu dọn đồ dùng.
- Trẻ biết đóng vai bố mẹ đưa con đi học, 
đi mua đồ dùng cho con chuẩn bị năm học 
mới…

- Phân công công việc cho từng 
thành viên trong gia đình.
- Chuẩn bị các  đồ dùng, trang phục 
trước khi đi học

- Góc chơi
- Đồ dùng quần áo, giày mũ, cặp 
sách, balo...

x x x

* Trò chơi nấu ăn:1
- Trẻ biết thao tác quy trình làm một 
số món ăn đơn giản.
- Biết hợp tác với các bạn trong khi 
chơi, biết sắp xếp và thu dọn đồ dùng.
-Biết đi chợ chọn món ăn đủ chất dinh 
dưỡng cho cô giáo và học sinh
-Trẻ biết dọn dẹp nhà cửa bếp ăn.

 - Phân công công việc cho từng 
thành viên trong nhóm.
- Chuẩn bị các nguyên vật liệu 
trước khi chế biến món ăn.
- Trẻ tập nấu các món ăn.

- Góc chơi
- Đồ dùng nấu ăn, bàn ghế, tạp dề, 
bát, đữa, thìa,....
- Các nguyên liệu chế biến món ăn: 
tôm, mực,.... x x x x
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

- Trẻ biết sắp xếp dọn dẹp trang trí 
ngày tết trung thu
- Biết quy trình làm bánh

- Làm bánh dẻo -Khuôn bánh ,bột làm bánh , găng 
tay
-Các loại gia vị làm bánh

x x x x

* Trò chơi bán hàng:
- Biết dọn dẹp, sắp xếp, bài trí các mặt 
hàng, phân loại giá…
- Biết bày cửa hàng đẹp mắt, thu hút 
khách.
- Biết giao tiếp ứng xử phù hợp giữa 
người mua và người bán

- Trẻ biết giao hàng và nhận tiền

- Hướng dẫn trẻ sắp xếp bày biện 
các loại mặt hàng cho phù hợp
- Niềm nở, vui vẻ giới thiệu các 
mặt hàng với khách
- Tư vấn cho khách hàng các loại 
mặt hàng

- Cửa hàng: bán bánh trung thu , đồ 
chơi trung thu....

- Góc chơi
- Các loại đồ  dùng: balo, túi xách, 
giày dép, quần áo, các loại đồ ăn, 
thực phẩm…
- Tiền, giỏ xách,....
- Giá các loại mặt hàng cho khách 
xem
- Các loại đồ chơi trung thu: đèn 
lồng, đèn ông sao , trống....

- Hoa quả đặc trưng ngày tết trung 
thu

x x x x

2. Góc xây dựng:

2

- Biết bố trí xây dựng 
+ Trường mầm non Hoa Lan
- Rèn kỹ năng sắp xếp.
- Biết thu dọn đồ dùng đồ chơi sau khi 
chơi.

- Phân công công việc cho từng thành 
viên.
- Xây tường bao, hàng rào, xây lối 
đi, sắp xếp  các loại cây, cây hoa…
- Cô bao quát hướng dẫn trẻ xây 
hợp lý, sáng tạo

- Các mẫu gợi ý : các loại cây, các 
loại hoa,đồ chơi ngoài trời…
- Các nguyên liệu chơi : gạch, vỏ 
sò, hoa, cây cảnh, đồ chơi trong 
trường mầm non

x x x x

3 3. Góc nghệ thuật
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

* Trò chơi tạo hình:
- Trẻ có ký năng tô màu nước, vẽ,  cắt 
dán theo yêu cầu .
- Biết hợp tác cùng các bạn để tạo ra 
sản phẩm

- Tô, vẽ, nặn, xé dán…về chủ đề
- Thiết kế, làm  các  đồ chơi trong 
trường mầm non 
- Làm đèn lồng, mặt nạ Trung thu 
….
- Làm tranh cát, sáng tạo đồ chơi từ 
viên sỏi màu.

- Các tranh gợi mở với các loại 
nguyên vật liệu khác nhau.
- Các loại nguyên vật liệu: giấy 
màu, len vụn, xốp màu, lõi giấy, 
nan giấy…

x x x x

* Trò chơi âm nhạc:
- Trẻ có kỹ năng lắng nghe, cảm thụ 
âm nhạc, đặt tên cho giai điệu mà 
mình tự sáng tác.

- Trẻ chọn những dụng cụ âm nhạc 
tự chế. Sử dụng que gõ và gõ vào 
các dụng cụ dó sao cho tạo thành 1 
chuỗi âm thanh tổng hợp

- Chai lọ, ống giấy, thanh nhôm, 
bát, đĩa  sứ, que gõ, sỏi, chai, lọ… x x x x

4. Góc học tập
* Trò chơi khám phá chủ đề:
- Trẻ quan sát mẫu và nội dung bảng 
chơi, gắn hình ảnh đúng, phù hợp 
tương ứng với mỗi cột.

- Khám phá chủ đề
+ Trường mầm non
+ Khám phá trung thu
+ Khám phá  lớp học của bé

- Tranh, lô tô khám phá theo chủ đề

x x x x

-Trẻ biết chọn các loto có hành vi 
đúng và sai gắn vào ô mặt mếu, mặt 
cười sao cho phù hợp

- Hành vi đúng – sai để an toàn 
trong trường mầm non

- Bảng biểu, các lô tô hành vi
x x x x

- Trẻ biết dùng tranh ghép các các 
hành vi, hình ảnh tương phản bổ trợ 
cho nhau

- Ghép tương phán - Bộ thẻ tranh tương phản
x x x x

4

* Trò chơi toán:
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

- Trẻ biết đếm và gắn số tương ứng -Tạo nhóm số lượng - Bảng biểu, lô tô, lắp chai x x x x

- Trẻ biết xếp hình ảnh các đồ dùng, 
đồ chơi theo logic

- Xếp logic -Bảng biểu, mẫu gợi ý, hộp tranh lô 
tô hình ảnh các đồ dùng, đồ chơi x x x x

- Trẻ biết phân chia số theo các cách 
khác nhau

- Phân chia số lượng -  Bảng biểu, lô tô các hình ảnh. x x x x

- Trẻ dùng bút nối số với hình ảnh lô 
tô có số lượng tương tự.

- Nối số - Bảng biểu, thẻ số, bút, khăn lau x x x x

* Trò chơi chữ cái:
- Trẻ biết quay mũi tên vào chữ cái, 
sau đó lấy chữ cái tương ứng

- Đồng hồ quay - Bảng quay, chữ cái. x x x x

- Trẻ biết dùng các thẻ chữ cái và 
ghép thành câu theo mẫu

- Ghép từ - Bảng biểu, các thẻ chữ, từ mẫu... x x x x

- Trẻ biết dùng bút nối chữ cái với từ 
dưới tranh.

- Nối từ - Bảng biểu, bút, khăn lau, tranh, 
từ, chữ cái.. x x x x

- Trẻ dùng sỏi hoặc các loại hạt xếp 
thành chữ cái cô yêu cầu

- Xếp chữ - Thẻ chữ, sỏi, các loại hạt x x x x

- Trẻ biết tìm các loại chữ có cách viết 
khác nhau, nhưng có chung cách đọc (in 
thường – in hoa – viết thường)

- Tìm chữ - Thẻ chữ.
x x x x

5. Góc sách:
- Trẻ biết cắt dán các tranh ảnh tạo 
thành album theo chủ đề -Làm album đồ chơi theo chủ đề - CB tranh ảnh hồ dán, kéo, quyển 

album x x x x

- Trẻ biết dùng tranh ảnh để kể 
chuyện sáng tạo về chủ đề. - Kể chuyện sáng tạo theo tranh. - Các  loại tranh truyện do cô và trẻ 

thiết kế x x x x5

- Trẻ biết đọc các bài thơ, vè...theo tay chỉ 
từ trên xuống dưới, trái qua phải. - Đọc thơ, vè… chữ to theo chủ đề. - Thơ chữ to x x x x
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Phó Hiệu trưởng                                                                                               
Giáo viên

Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3 4

- Trẻ biết cầm sách, giở sách đúng chiều. 
“Đọc” sách theo tranh minh họa. - Xem  và “đọc” sách - Sách, truyện có nội dung về chủ 

đề. x x x x

-Trẻ biết sử dụng rối kết hợp lời thoại 
và bắt chước giọng nói, điệu bộ của 
nhân vật trong truyện

- Kể chuyện sáng tạo với rối.
- Các loại rối: rối tay, dẹt... 
- Sa bàn, sân khấu rối. x x x x

- Trẻ được ôn luyện các chữ cái đã 
học - Tìm và cắt chữ theo yêu cầu - Kéo, hồ dán, album

- Họa báo x x x x

6. Góc khám phá khoa học và thiên nhiên
- Trẻ biết sử dụng kính lúp,thước đo, 
bình tưới...để quan sát sự lớn lên của 
cây

- Cùng bé gieo hạt - Bảng biểu , lô tô, kính lúp,bình 
tưới, thước đo, hạt giống, cây con... x x

- Trẻ biết đâu là vật nổi, đâu là vật 
chìm khi thả chúng vào nước.

- Khám phá vật chìm, vật nổi - Bộ các vật nổi- chìm, chậu nước , 
bảng ghi kết quả, lô tô x x x x

- Trẻ biết tính chất, đặc điểm của 
nước và kỹ năng rót, đong nước

- Dòng chảy kì diệu - Bộ chai dòng chảy của nước, ca, 
cốc, xô, phễu... x x x x

6

- Trẻ biết cát có thể in lại các dấu hiệu 
của đồ vật khi ta dùng đồ vật đó ấn 
mạnh xuống mặt cát

- Điều kì diệu của cát - Khay đựng cát, cát, khuôn hình 
các con vật, đồ vật yêu thích x x x x
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